
STT
Mã học 

viên
Họ và tên Lớp email Khóa học Ngành

1 1821401 Võ Hồ Thế Giới QKT18A 1821401@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

2 1821402 Nguyễn Thị Kim Hà QKT18A 1821402@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

3 1821403 Phan Thị Hương QKT18A huongpt@vnuhcm.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

4 1821406 Nguyễn Minh Nguyệt QKT18A nguyen_minh_nguyet@yahoo.com Khóa 2018 Quản lý kinh tế

5 1821407 Phạm Thị Diệu Phước QKT18A phuocptd@hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

6 1821408 Trần Thị Phương Tem QKT18A 1821408@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

7 1821411 Nguyễn Thị Hồng Thuận QKT18A thuannguyen2901@gmail.com Khóa 2018 Quản lý kinh tế

8 1821412 Đoàn Quốc Tuấn QKT18A 1821412@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

9 1821413 Trần Thị Ngọc Ý QKT18A yttn@hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

10 1881401 Nguyễn Vân Anh QKT18B 1881401@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

11 1881402 Lê Thị Hồng Cẩm QKT18B 1881402@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

12 1881403 Phạm Thanh Cường QKT18B phamthanhcuongcdag1978@gmail.com Khóa 2018 Quản lý kinh tế

13 1881404 Nguyễn Trần Thế Duy QKT18B cuahangtheduy@gmail.com Khóa 2018 Quản lý kinh tế

14 1881405 Lữ Anh Đào QKT18B 1881405@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

15 1881406 Lương Văn Đara QKT18B 1881406@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

16 1881407 Lý Chí Đạt QKT18B 1881407@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

17 1881408 Lê Thành Giàu QKT18B 1881408@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

18 1881410 Nguyễn Văn Hùng QKT18B 1881410@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

19 1881411 Võ Tấn Hưng QKT18B 1881411@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

20 1881412 Huỳnh Nhật Kha QKT18B 1881412@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

21 1881413 Nguyễn Đặng Xuân Khang QKT18B khangnguyen29101992@gmail.com Khóa 2018 Quản lý kinh tế

22 1881414 Võ Thanh Lộc QKT18B 1881414@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

23 1881415 Lương Thế Luân QKT18B 1881415@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

24 1881416 Nguyễn Văn Na QKT18B 1881416@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

25 1881417 Trương Trung Nam QKT18B 1881417@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

26 1881419 Nguyễn Minh Nguyệt QKT18B 1881419@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

27 1881420 Nguyễn Trường Nhân QKT18B 1881420@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

28 1881421 Nguyễn Thị Hồng Nhung QKT18B 1881421@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế



29 1881422 Nguyễn Thanh Phong QKT18B 1881422@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

30 1881424 Lê Vũ Phương QKT18B 1881424@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

31 1881426 Huỳnh Thanh Sơn QKT18B 1881426@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

32 1881427 Lê Minh Tâm QKT18B 1881427@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

33 1881428 Phạm Hoàng Tân QKT18B 1881428@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

34 1881429 Mai Nhựt Thanh QKT18B 1881429@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

35 1881431 Huỳnh Thái Trang Thi QKT18B 1881431@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

36 1881432 Vương Trung Thoại QKT18B 1881432@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

37 1881433 Huỳnh Hữu Thuận QKT18B 1881433@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

38 1881435 Lê Quốc Toàn QKT18B 1881435@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

39 1881436 Nguyễn Hoàng Kim Trang QKT18B 1881436@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

40 1881437 Huỳnh Thị Thu Trang QKT18B 1881437@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

41 1881438 Trần Thị Thu Trang QKT18B 1881438@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

42 1881439 Nguyễn Hoàng Sơn Tùng QKT18B 1881439@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

43 1881440 Lý Ngọc Tuyên QKT18B 1881440@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

44 1881441 Nguyễn Thị Xuân Uyên QKT18B 1881441@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

45 1881442 Phạm Quốc Việt QKT18B 1881442@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

46 1881444 Trần Vũ Tường Vy QKT18B 1881444@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Quản lý kinh tế

47 1820301 Nguyễn Thị Xuân Ánh LLP18A ngocanh2292005@yahoo.com Khóa 2018
Lý luận và phương pháp 

dạy học công nghệ

48 1820302 Nguyễn Thị Hồng Chiếm LLP18A 1820302@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018
Lý luận và phương pháp 

dạy học công nghệ

49 1820303 Nguyễn Thị Thu Hằng LLP18A 1820303@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018
Lý luận và phương pháp 

dạy học công nghệ

50 1820304 Võ Thị Giáng Hương LLP18A 1820304@student.hcmute.edu. vn Khóa 2018
Lý luận và phương pháp 

dạy học công nghệ

51 1820305 Nguyễn Thị Thùy Vân LLP18A 1820305@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018
Lý luận và phương pháp 

dạy học công nghệ

52 1680809 Trang Công Cường XDC16B2 1680809@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

53 1680813 Trần Xuân Hà XDC16B2 Xuanhaag2016@gmail.com Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

54 1680823 Nguyễn Trần Kiểng XDC16B1 nguyentrankieng2603@gmail.com Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

55 1680829 Đặng Hữu Lợi XDC16B1 1680829@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

56 1680831 Nguyễn Văn Long XDC16B2 1680831@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

57 1680846 Phan Hữu Sơn XDC16B1 1680846@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp



58 1680846 Phan Hữu Sơn XDC16B1 1680846@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

59 1680854 Nguyễn Ngọc Thạch XDC16B1 thach11149@gmail.com Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

60 1680862 Nguyễn Xuân Thịnh XDC16B2 1680862@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

61 1680866 Nguyễn Hồng Anh Thy XDC16B2 1680866@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

62 1680868 Đỗ Văn Tới XDC16B1 1680868@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

63 1680870 Lê Nguyễn Việt Trinh XDC17A 1680870@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

64 1680885 Vongphed MOUNGKHOUN XDC16B1 moungkhoun.vongphed@gmail.com Khóa 2016

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

65 1720802 Phạm Đình Cường XDC17A dinhcuong198008@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

66 1720802 Phạm Đình Cường XDC17A dinhcuong198008@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

67 1720803 Nguyễn Anh Đạt XDC17A Datnguyenanh2002@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

68 1720808 Võ Văn Quảng XDC17A xaydungdandung.89@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

69 1720808 Võ Văn Quảng XDC17A xaydungdandung.89@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

70 1720810 Nguyễn Minh Tới XDC17A kbnnkiengiang@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

71 1780802 Lê Văn Bình XDC17B1 1780802@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

72 1780803 Trịnh Thanh Bình XDC17B trinhthanhbinh1994@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

73 1780806 Nguyễn Thanh Cường XDC17B1 cuong.thanhnguyen@yahoo.com.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

74 1780807 Nguyễn Viết Cường XDC17B1 vietcuongpires@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

75 1780809 Đặng Hoàng Đa XDC17B1 1780809@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

76 1780811 Phan Hữu Đức XDC17B1 ducag67@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

77 1780812 Nguyễn Văn Được XDC17B1 1780812@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

78 1780813 Lê Trường Giang XDC17B1 1780813@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

79 1780814 Võ Phú Hiển XDC17B1 1780814@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

80 1780816 Trần Quý Hoàng XDC17B1 hoangtranquy74@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

81 1780817 Trương Thanh Hùng XDC17B1 Thanhhungbqlag@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

82 1780818 Lê Phước Hưng XDC17B1 lephuochung.const@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

83 1780820 Nguyễn Thị Tuyết Hương XDC17B1 1780820@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

84 1780821 Trần Lê Khải XDC17B 1780821@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

85 1780822 Lê Đăng Khoa XDC17B1 1780822@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

86 1780823 Trần Đăng Khoa XDC17B1 1780823@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp



87 1780824 Phạm Hữu Lộc XDC17B1 locph1979@yahoo.com.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

88 1780827 Kha Gia Phát XDC17B 1780827@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

89 1780828 Trần Quốc Phong XDC17B1 phong.bqldatsag@yahoo.com.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

90 1780831 Trần Quyết Thắng XDC17B1 1780831@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

91 1780833 Ngô Thị Thảo XDC17B 1780833@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

92 1780834 Hoàng Thị Thu Thảo XDC17B 1780834@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

93 1780836 Nguyễn Thuận Thiên XDC17B1 1780836@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

94 1780838 Đinh Văn To XDC17B1 1780838@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

95 1780840 Lê Văn Vàng XDC17B ketcau2737@gmail.com Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

96 1780841 Lê Tiến Vũ XDC17B1 1780841@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017

Kỹ thuật xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

97 1820801 Bùi Sỉ Chỉnh XDC18A 1820801@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

98 1820803 Nguyễn Như Ánh Dương XDC18A 1820803@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

99 1820804 Nguyễn Thanh Duy XDC18A 1820804@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

100 1820808 Lê Văn Được XDC18A 1820808@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

101 1820809 Lê Trung Hà XDC18A letrungha1206@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

102 1820810 Lê Đức Long XDC18A duclong.navicons@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

103 1820811 Trần Nguyên Phương XDC18A 1820811@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

104 1820814 Trần Lê Trực XDC18A 1820814@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

105 1820815 Trương Đình Tường XDC18A 1820815@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

106 1880804 Nguyễn Phan Đức XDC18B namnguyen.co@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

107 1880806 Nguyễn Trọng Luân XDC18B 1880806@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật xây dựng

108 1681001 Nguyễn Phi Trường An KTN16B 1681001@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật Nhiệt

109 1681002 Phạm Ngọc Hân KTN16B 1681002@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật Nhiệt

110 1681008 Nguyễn Phúc Nguyên KTN16B 1681008@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật Nhiệt

111 1681009 Nguyễn Đức Nhơn KTN16B 1681009@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật Nhiệt

112 1781001 Nguyễn Thanh Dời KTN17B 1781001@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt

113 1781004 Nguyễn Thanh Hậu KTN17B 1781004@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt

114 1781005 Trần Thanh Huy KTN17B 1781005@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt

115 1781006 Đỗ Quang Huy KTN17B kyphong543@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt



116 1781009 Phạm Nguyễn Phi Long KTN17B 1781009@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt

117 1781012 Nguyễn Văn Quý KTN17B quynguyennhc@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt

118 1781014 Nguyễn Thanh Thảo KTN17B 1781014@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt

119 1781016 Nguyễn Trần Trọng Tuấn KTN17B 1781016@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật Nhiệt

120 1681101 Đặng Thái An TDH16B 1681101@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016
Kỹ thuật Điều khiển và Tự 

động hóa

121 1781104 Hồ Quốc Khánh TDH17B hoquockhanhtdt@gmail.com Khóa 2017
Kỹ thuật Điều khiển và Tự 

động hóa

122 1781105 Trần Quang TDH17B quangtran190590@gmail.com Khóa 2017
Kỹ thuật Điều khiển và Tự 

động hóa

123 1780701 Hồ Nhân Bảo KDT17B 1780701@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

124 1780702 Vũ Hòa Bình KDT17B vuhoabinhlqd@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

125 1780703 Nguyễn Quang Thái Dân KDT17B 1780703@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

126 1780705 Nguyễn Thùy Dưỡng KDT17BNC thuyduongspk@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

127 1780706 Nguyễn Đức Hải KDT17B 1780706@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

128 1780707 Trần Thanh Hùng KDT17B 1780707@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

129 1780708 Trần Tú Huy KDT17B 1780708@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

130 1780711 Dương Cao Trọng Nhân KDT17B duongcaotrongnhan95@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

131 1780712 Phạm Thị Ngọc Oanh KDT17BNC 1780712@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

132 1780714 Nguyễn Đức Tài KDT17B 1780714@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

133 1780715 Trịnh Quốc Thanh KDT17BNC trinhquocthanh93@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

134 1780717 Lê Hoàng Minh Thuận KDT17B 1780717@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

135 1780718 Lê Lý Tưởng KDT17BNC 1780718@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

136 1780720 Tạ Xuân Vũ KDT17BNC 1780720@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện tử

137 1820701 Nguyễn Đức Anh KDT18A 1820701@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện tử

138 1820702 Định Thị Diễm Châu KDT18A 1820702@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện tử

139 1820704 Hồ A Lil KDT18A 1820704@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện tử

140 1820706 Trần Vĩnh Thanh KDT18A TranVinhThanh.TC@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật điện tử

141 1820707 Đoàn Thanh Tú KDT18A doanthanhtu.hcm@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật điện tử

142 1680607 Trương Văn Lâm KDD16B truongvanlam2012@gmail.com Khóa 2016 Kỹ thuật điện

143 1680621 Lê Đức Thiệu KDD16B 1680621@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật điện

144 1680630 Nguyễn Đại Vương KDD16B daivuong.ee@gmail.com Khóa 2016 Kỹ thuật điện



145 1720603 Đinh Công Phụng Dực KDD17A 1720603@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

146 1720604 Nguyễn Hà Giang KDD17A 1720604@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

147 1720607 Phùng Văn Lộc KDD17A 1720607@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

148 1720608 Trần Nguyên Ngọc KDD17A nguyenngocdkc2006@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật điện

149 1720610 Nguyễn Khánh Nhật KDD17A 1720610@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

150 1720613 Trần Ngọc Sơn KDD17A 1720613@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

151 1720617 Võ Trung Tín KDD17A 1720617@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

152 1780601 Trần Thái An KDD17B 1780601@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

153 1780602 Phạm Xuân An KDD17B 1780602@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

154 1780632 Nguyễn Trọng Hoàng KDD17B 1780632@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

155 1780638 Tô Quang Huy KDD17B q.huy1188@yahoo.com.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

156 1780639 Phạm Quốc Huy KDD17B Huyphamlk@hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

157 1780640 Nguyễn Thanh Huy KDD17B 1780640@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

158 1780644 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt KDD17B ndtkiet284@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật điện

159 1780647 Trần Thanh Liêm KDD18A tranliemtn@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật điện

160 1780672 Đào Đình Quý KDD17B 1780672@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

161 1780682 Trần Văn Thành KDD17BPY 1780682@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

162 1780690 Huỳnh Hữu Toàn KDD17B huutoan310795@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật điện

163 1780697 Nguyễn Từ Thanh Tú KDD17B 1780697@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật điện

164 1820602 Lý Thị Ngọc Chi KDD18A lythingocchi@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật điện

165 1820605 Lê Hoàng Diện KDD18A 1820605@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

166 1820607 Phan Tấn Đạt KDD18AĐL 1820607@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

167 1820610 Tạ Thanh Điền KDD18ABT 1820610@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

168 1820611 Phạm Hữu Đức KDD18A 1820611@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

169 1820614 Bùi Mạnh Hiếu KDD18AĐL 1820614@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

170 1820615 Phạm Quốc Hòa KDD18A 1820615@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

171 1820619 Ngô Thị Hồng Hương KDD18A 1820619@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

172 1820623 Nguyễn Văn Ngoãn KDD18A 1820623@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

173 1820633 Phan Thanh Quý KDD18ABT 1820633@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện



174 1820634 Bùi Vạn Quý KDD18A 1820634@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

175 1820636 Đặng Tấn Tài KDD18A dangtantaipvpcmtech@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật điện

176 1820637 Phùng Triệu Tân KDD18ANC phungtrieutan1995@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật điện

177 1820640 Bùi Thắng KDD18A 1820640@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

178 1820652 Phạm Xuân Vinh KDD18AĐL 1820652@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật điện

179 1680501 Nguyễn Văn Tuấn Anh CKD16B 1680501@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

180 1680503 Trần Cao Cường CKD16B cuongtran.kn@gmail.com Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

181 1680505 Phạm Việt Hưng CKD16B 1680505@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

182 1680507 Nguyễn Khoa Nam CKD16B 1680507@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

183 1680508 Dương Xuân Nhật CKD16B duongxuannhat2801@gmail.com Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

184 1680509 Nguyễn Hoàng Phúc CKD16B Tpauto0303@gmail.com Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

185 1680510 Khuất Duy Quỳnh CKD16B 1680510@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

186 1680512 Nguyễn Duy Tấn CKD16B duytan719@gmail.com Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

187 1680513 Nguyễn Minh Thái CKD16B 1680513@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí động lực

188 1720501 Nguyễn Doãn Dương CKD17A 1720501@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

189 1720504 Huỳnh Quang Thảo CKD17A 12145163@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

190 1780501 Nguyễn Ngọc Châu CKD17B 1780501@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

191 1780503 Hoàng Công Đạt CKD17B 1780503@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

192 1780504 Hồ Minh Đạt CKD17B 1780504@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

193 1780506 Bùi Thanh Nhàn CKD17B 1780506@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

194 1780511 Mang Tấn Thụ CKD17B 1780511@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

195 1780512 Võ Thu Thùy CKD17B 1780512@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

196 1780514 Nguyễn Tất Trung CKD17B 1780514@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí động lực

197 1820501 Chu Tuấn Anh CKD18A anhlncs2@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực

198 1820504 Trịnh Văn Hải CKD18AĐL 1820504@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực

199 1820506 Nguyễn Hữu Hoành CKD18AĐL 1820506@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực

200 1820508 Nguyễn Tiến Mạnh CKD18AĐL 1820508@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực

201 1820509 Đặng Như Phúc CKD18A dangnhuphuc@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực

202 1820516 Võ Bảo Toàn CKD18A 1820516@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực



203 1820519 Võ Hiệp Tùng CKD18AĐL vohieptung@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực

204 1820522 Trịnh Văn Vinh CKD18AĐL 1820522@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí động lực

205 1680403 Nguyễn Trường Hải CKM16B 1680403@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí

206 1680405
Huỳnh Nguyễn Thảo 

Nguyên
CKM16B 1680405@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí

207 1680409 Trương Quốc Toàn CKM16B 1680409@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí

208 1680411 Nguyễn Tấn Tùng CKM16B 1680411@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí

209 1680412 Phạm Đức Vũ CKM16B ducvu2001@gmail.com Khóa 2016 Kỹ thuật cơ khí

210 1720403 Phạm Văn Hoan CKM17A phamvanhoan34@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

211 1720407 Nguyễn Doãn Quỳnh Lưu CKM17A 1720407@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

212 1780401 Nguyễn Công Chính CKM17B 1780401@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

213 1780402 Trần Văn Dũng CKM17B 1780402@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

214 1780403 Lương Nguyễn Quốc Điền CKM17B 1780403@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

215 1780405 Phan Ngọc Hiền CKM17B 1780405@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

216 1780410 Trương Kim Ngân CKM17B 1780410@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

217 1780411 Nguyễn Hoàng Nhật CKM17B 1780411@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

218 1780412 Văn Nguyễn Thịnh Phát CKM17B thinhphat112@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

219 1780413 Ngô Quốc Phi CKM17B 1780413@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

220 1780414 Lê Thành Phong CKM17B 1780414@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

221 1780415 Tăng Hà Minh Quân CKM17B 1780415@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

222 1780416 Lê Thành Thắng CKM17B ltthangtcntv@gmail.com Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

223 1780418 Bùi Văn Thời CKM17B 1780418@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

224 1780419 Nguyễn Tình CKM17B 1780419@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Kỹ thuật cơ khí

225 1820402 Nguyễn Trần Bá Đình CKM18A 1820402@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí

226 1820403 Võ Minh Hiệp CKM18A 1820403@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí

227 1820408 Đỗ Tiến Sĩ CKM18A 1820408@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí

228 1820409 Nguyễn Thanh Thảo CKM18A 1820409@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí

229 1820410 Trần Ngọc Thiện CKM18A 1820410@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí

230 1820411 Võ Thanh Toàn CKM18A 1820411@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí

231 1820414 Ngô Mạnh Tuấn CKM18A 1820414@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí



232 1880406 Võ Hoài Sơn CKM18B 1880406@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ khí

233 1680901 Nguyễn Đức Chương CDT16B 1680901@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật Cơ điện tử

234 1680908 Hoàng Lê Quang Nhật CDT16B 1680908@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Kỹ thuật Cơ điện tử

235 1820901 Hồ Minh Chính CDT18A 1820901@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ điện tử

236 1820902 Dương Tấn Đạt CDT18A 1820902@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ điện tử

237 1820904 Đào Tiến Khoa CDT18A 1820904@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ điện tử

238 1820909 Nguyễn Đức Tài CDT18A Ductai.mec@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật cơ điện tử

239 1820910 Trịnh Thái Xiêm CDT18A thaixiem@sihub.gov.vn Khóa 2018 Kỹ thuật cơ điện tử

240 1820911 Huỳnh Văn Ý CDT18A huynhvany1@gmail.com Khóa 2018 Kỹ thuật cơ điện tử

241 1721301 Nguyễn Thế Bảo KMT17A 1721301@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Khoa học máy tính

242 1721302 Trần Trọng Bình KMT17A 1721302@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Khoa học máy tính

243 1721304 Nguyễn Văn Hường KMT17A 1721304@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Khoa học máy tính

244 1781302 Nguyễn Văn Chiến KMT17B nguyenvanchien12@gmail.com Khóa 2017 Khoa học máy tính

245 1781303 Bùi Nguyễn Chí Đạt KMT17B 1781303@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Khoa học máy tính

246 1781309 Lưu Hải Nam KMT17B 1781309@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Khoa học máy tính

247 1781311 Huỳnh Đức Phú KMT17B 1781311@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Khoa học máy tính

248 1781312 Trương Quang Thái KMT17B 1781312@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Khoa học máy tính

249 1680210 Triệu Thị Tuyết Linh GDH16B tuyetlinhtrieu@gmail.com Khóa 2016 Giáo dục học

250 1680217 Hà Xuân Quang GDH16B hxquang@hcmiu.edu.vn Khóa 2016 Giáo dục học

251 1680220 Nguyễn Hoài Phương Thảo GDH16B nguyenphuongthao0510@gmail.com Khóa 2016 Giáo dục học

252 1680224 Nghiêm Thị Thoa GDH16B 1680224@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Giáo dục học

253 1680226 Lê Thị Thanh Thủy GDH16B thuyltt@lhbs.vn Khóa 2016 Giáo dục học

254 1680229 Phạm Thị Trang GDH16B 1680229@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Giáo dục học

255 1680231 Đỗ Quang Trung GDH16B 1680231@student.hcmute.edu.vn Khóa 2016 Giáo dục học

256 1680232 Trần Thị Cẩm Tú GDH16B bemaidich@yahoo.com Khóa 2016 Giáo dục học

257 1720202 Lê Thị Lan Anh GDH17A 1720202@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

258 1720208 Trần Thị Thu Hằng GDH17A tranthithuhang0803@gmail.com Khóa 2017 Giáo dục học

259 1720209 Lê Ngọc Hiếu GDH17A 1720209@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

260 1720210 Phan Thị Hoa GDH17A 1720210@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

mailto:thaixiem@sihub.gov.vn


261 1720215 Nguyễn Ngọc Thảo Linh GDH17A 1720215@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

262 1720220 Lê Văn Ngọc GDH17A ngoclv@uit.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

263 1720223 Trần Thị Thắm GDH17A trantham2010@gmail.com Khóa 2017 Giáo dục học

264 1720228 Trương Thanh Tú GDH17A 1720228@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

265 1720230 Trần Thị Tuyết GDH17A 1720230@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

266 1720231 Phan Tiểu Uyên GDH17A 1720231@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

267 1720232 Phạm Ngọc Vàng GDH17A tailieuvang123@gmail.com Khóa 2017 Giáo dục học

268 1720235 Trương Doãn Việt GDH17A 1720235@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

269 1780201 Nguyễn Thị Anh GDH17B 1780201@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

270 1780207 Nguyễn Hữu Minh Đăng GDH17B 1780207@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

271 1780208 Nguyễn Quốc Đạt GDH17B 1780208@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

272 1780209 Ngô Xuân Điền GDH17B 1780209@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

273 1780210 Lê Khánh Việt Hà GDH17B lekhanhvietha@thptlongtruong.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

274 1780213 Lê Trọng Hiếu GDH17B letronghieu2007@gmail.com Khóa 2017 Giáo dục học

275 1780217 Nguyễn Thị Lan Hương GDH17B 1780217@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

276 1780218 Lâm Thị Thanh Huyền GDH17B 1780218@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

277 1780222 Đoàn Thị Bích Lộc GDH17B dtbloc@vnuhcm.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

278 1780225 Từ Thị Ngọc Nhung GDH17B ttnnhung@vnuhcm.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

279 1780228 Lưu Đức Phong GDH17B Phongld@uit.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

280 1780230 Mai Thị Phương GDH17B 1780230@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

281 1780232 Mai Thị Quy GDH17B 1780232@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

282 1780237 Võ Trương Thanh Thiện GDH17B thienvtt@uit.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

283 1780239 Trần Thị Thơ GDH17B 1780239@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

284 1780243 Nguyễn Ngọc Tiến GDH17B 1780243@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

285 1780245 Nguyễn Huyền Trân GDH17B 1780245@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Giáo dục học

286 1820202 Trần Thị Thu Bổn GDH18A bonttt@fe.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

287 1820203 Lê Tuấn Duy GDH18A Ltduy90@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học

288 1820204 Nguyễn Thị Giang GDH18A 1820204@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

289 1820205 Đoàn Thị Thu Hà GDH18A Doanthithuha1984@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học



290 1820208 Lê Xuân Hòa GDH18A 1820208@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

291 1820209 Phan Thị Hòa GDH18A 1820209@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

292 1820210 Bùi Quang Hùng GDH18A bqhungpnt@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học

293 1820211 Nguyễn Thị Thu Hương GDH18A huong.hvq.na@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học

294 1820212 An Thị Thùy Linh GDH18A 1820212@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

295 1820214 Lê Thị Mỹ Nga GDH18A 1820214@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

296 1820215 Lê Thị Kim Ngân GDH18A 1820215@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

297 1820216 Nguyễn Thị Quý Ngọc GDH18A quyngoc90@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học

298 1820219 Trần Thị Thu Thảo GDH18A 1820219@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

299 1820221 Nguyễn Quốc Tiến GDH18A nguyenquoctienhce@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học

300 1820222 Võ Đoan Trang GDH18A doantrang.tccb@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học

301 1820223 Phạm Thị Thu Trang GDH18A 1820223@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Giáo dục học

302 1820224 Lâm Hồng Ngọc Vũ GDH18A quaikhach@gmail.com Khóa 2018 Giáo dục học

303 1781201 Phạm Kim Chi CTP17B kimchipham.pkc@gmail.com Khóa 2017 Công nghệ thực phẩm

304 1781202 Hà Thị Huế CTP17B 1781202@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Công nghệ thực phẩm

305 1781204 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CTP17B 1781204@student.hcmute.edu.vn Khóa 2017 Công nghệ thực phẩm

306 1821201 Đặng Thanh Bình CTP18A dangthanhbinh53@gmail.com Khóa 2018 Công nghệ thực phẩm

307 1821202 Đặng Thị Cương CTP18A cuongdt@bctech.edu.vn Khóa 2018 Công nghệ thực phẩm

308 1821204 Trần Thị Khuyên CTP18A khuyenbq48@gmail.com Khóa 2018 Công nghệ thực phẩm

309 1821205 Trần Lê Ngọc Lam CTP18A 1821205@student.hcmute.edu.vn Khóa 2018 Công nghệ thực phẩm


